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Họ tên người coi, chấm thi Họ và tên học sinh: …………………………………......………………. Lớp 5 ...
Họ và tên giáo viên dạy: …………....……………………………….........................

MÔN: KHOA HỌC
Thời gian làm bài 40 phút

1.

2.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1 (1 điểm): Phụ nữ có thai cần tránh sử dụng chất nào dưới đây?
A. Chất đạm B. Chất kích thích
C. Chất béo D. Vi-ta-min và muối khoáng

Câu 2 (1 điểm): Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là:
A. Sự thụ tinh B. Thụ phấn
C. Hợp tử D. Bào thai

Câu 3 (1 điểm): Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết:
A. Muỗi A- nô- phen. B. Do một loại kí sinh trùng
C. Do vi rút D. Muỗi vằn

Câu 4 (1 điểm): Cao su tự nhiên có nguồn gốc từ:
A. Than đá - dầu mỏ B. Nhựa cây cao su
C. Gỗ cây cao su D. Nhà máy sản xuất cao su

Câu 5 (1 điểm): Gạch, ngói được làm từ gì?
A. Cao su B. Thủy tinh
C. Đá vôi D. Đất sét

Câu 6 (1 điểm): Em hãy điền từ còn thiếu để hoàn thành nhận xét sau:
Vi rút HIV có thể lây truyền qua ..............................., đường tình dục và lây truyền
từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.
Câu 7 (1 điểm): Em hãy điền Đ vào ô trả lời nếu em cho là ‘‘Đúng’’ hoặc điền S
vào ô trả lời nếu em cho là ‘‘Sai’’
Ở tuổi dậy thì cần:

Giữ vệ sinh thân thể. Sử dụng các chất gây nghiện như: rượu, bia, thuốc lá,...

Ăn uống đủ chất. Không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-5
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PHẦN II: TỰ LUẬN : (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Em hãy nêu tính chất của xi măng? Kể tên một số nhà máy xi
măng trên nước ta mà em biết.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 2 : (2 điểm) Để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại em cần cÇn ph¶i l­u ý nh÷ng
gì? Nếu trên đường từ trường về nhà có một người lạ mặt tiến lại gần em và nhờ
chỉ đường thì em sẽ hành động như thế nào để đảm bảo an toàn? Vì sao em lại
hành động như vậy?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm )
Câu 1: B (1 điểm)
Câu 2: A (1 điểm)
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Câu 3: C (1 điểm)
Câu 4: B (1 điểm)
Câu 5: D (1 điểm)
Câu 6: Vi rút HIV có thể lây truyền qua đường máu, đường tình dục và lây truyền
từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.
Câu 7: (1 điểm)
Giữ vệ sinh thân thể. Sử dụng các chất gây nghiện như: rượu, bia, thuốc lá,...

Ăn uống đủ chất. Không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.

PHẦN II : TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Xi măng có tính chất: Xi măng là dạng bột mịn, có màu xám xanh (hoặc
nâu đất, trắng). Khi trộn với một ít nước, xi măng không tan mà trở nên dẻo và rất
chóng bị khô, kết thành tảng, cứng như đá.

* Một số nhà máy xi măng ở nước ta: Xi măng Yên Bình (Yên Bái), xi măng
Hoàng Thạch (Hải Dương), xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), xi măng Bút Sơn (Hà
Nam), xi măng Tam Điệp (Ninh Bình), xi măng Hoàng Mai (Nghệ An), Xi măng
Hải Phòng,...

Câu 2: Học sinh trả lời được một số điểm cần chú ý để tránh bị xâm hại thì được
1 điểm.

- Không đi chơi 1 mình nơi tối tăm, vắng vẻ.

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ.

- Không nhận tiền quà, sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không biết lí do.

- Không đi nhờ xe người lạ

- Không để người lạ vào nhà nhất là khi ở nhà một mình.

Phần xử lý tình huống tuỳ vào câu trả lời của học sinh mà giáo viên cho điểm
tương ứng, mức điểm tối đa là 1 điểm.

Tham khảo chi tiết đề thi học kì 1 lớp 5:

https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-5
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